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1

Jawetz, Melnick & Adelberg's Medical microbiology

Author: awetz, Melnick, Adelberg's

Publisher: New York : McGraw Hill, 2016

Description: 851 tr. ; 26 cm

Edition: 27th Edition

ISBN: 9780071824989

Ký hiệu: 616.01 J418

Thư viện ĐBP

Số lượng: 3

2

Ký sinh trùng y học : Giáo trình đào tạo bác sĩ đa khoa

Author: Nguyễn Văn Đề, Phạm Văn Thân, Phạm Ngọc

Minh

Publisher: Hà Nội, Y học, 2016

Description: 347 tr. ; 27 cm

Edition: Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa bổ sung

ISBN: 9786046621492

Ký hiệu: 616.9 N576 -

D278

Thư viện ĐBP

Số lượng: 15

3

Dược lý học : Sách đào tạo dược sĩ Đại học. T.1

Author: Mai Tất Tố, Vũ Thị Trâm

Publisher: Hà Nội, Y học, 2017

Description: 194 tr. ; 27 cm

Edition: Tái bản lần thứ 1

ISBN: 9786046630142

Ký hiệu: 615.1 M217 -

T627

Thư viện ĐBP

Số lượng: 5

4

Giải phẫu ngực - bụng

Author: Phạm Đăng Diệu

Publisher: Hà Nội, Y học, 2018

Description: 489tr. ; 21cm

Edition:

ISBN: 978604663079

Ký hiệu: 611.9 P534 -

D567

Thư viện ĐBP

Số lượng: 10



5

Giải phẫu Ngực - Bụng

Author: phẫu Ngực - Bụng

Publisher: Hà Nội : Y học, 2015

Description: 489 tr. ; 21 cm

ISBN: 9786046611639

Ký hiệu: 611.9  P534 -

D567

Thư viện ĐBP

Số lượng: 1

6

Hóa lý dược : Sách đào tạo dược sĩ đại học

Author: Phạm Ngọc Bùng; Võ Quốc Ánh, Lê Xuân

Kỳ...(Tham gia biên soạn)

Publisher: Hà Nội Phạm Ngọc Bùng; Võ Quốc Ánh, Lê

Xuân Kỳ...(Tham gia biên soạn)

Description: 326 tr. ; 27 cm

Edition: 1 edition

ISBN: 9786046630913

Ký hiệu: 541  P534 -

B942

Thư viện ĐBP

Số lượng: 1

7

Dược lý học : Sách đào tạo dược sĩ Đại học. T.1

Author: Mai Tất Tố, Vũ Thị Trâm

Publisher: Hà Nội : Y học, 2017

Description: 194 tr. ; 27 cm

Edition: 1 edition

ISBN: 9786046630142

Ký hiệu: 615.1  M217 -

T627

Thư viện ĐBP

Số lượng: 1

8

Dược lý học : Sách đào tạo dược sĩ Đại học. T.2

Author: Mai Tất Tố, Vũ Thị Trâm

Publisher: : Y học, 2016

Description: 379 tr. ; 27 cm

Edition: 379 tr. ; 27 cm

ISBN: 9786046620549

Ký hiệu: 615.1  M217 -

T627

Thư viện ĐBP

Số lượng: 1

9

Dược thư quốc gia Việt Nam

Author: Bộ y tế

Publisher: Hà Nội : Y học, 2018

Description: 1666 tr. ; 30 cm

Edition: 2 edition

ISBN: 9786046632511

Ký hiệu: 610  B662

Thư viện ĐBP

Số lượng: 1



10

Dược điển Việt Nam T1

Author: Bộ Y tế

Publisher: Hà Nội : Y học, 2018

Description: 986 tr. ; cm

Edition: 5 edition

ISBN: 9786046632016

Ký hiệu: 615.03  B662

Thư viện ĐBP

Số lượng: 1

11

Dược điển Việt Nam, Tập 2

Author: Bộ Y tế

Publisher: Hà Nội : Y học, 2018

Description: tr. ; cm

Edition: 5 edition

ISBN: 9786046632016

Ký hiệu: 615.03  B662

Thư viện ĐBP

Số lượng: 1

12

Từ điển cây thuốc Việt Nam : Bộ mới. Tập 1

Author: Võ Văn Chi

Publisher: Hà Nội : Y học, 2018

Description: 1675 tr. ; 27 cm

Edition: 1 edition

ISBN: 9786046631989

Ký hiệu: 615.8  V872 -

C532

Thư viện ĐBP

Số lượng: 1

13

Từ điển cây thuốc Việt Nam : Bộ mới. Tập 2

Author: Võ Văn Chi

Publisher: Hà Nội : Y học, 2018

Description: 1541 tr. ; 27 cm

Edition: 1 edition

ISBN: 9786046631989

Ký hiệu: 615.8  V872 -

C532

Thư viện ĐBP

Số lượng: 1

14

Grant's dissector

Author: Patrick W. Tank

Publisher: Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins,

2017

Description: 323 tr. ; 28 cm

Edition: 16 edition

ISBN: 9781496316790

Ký hiệu: 611  P314

Thư viện ĐBP

Số lượng: 1



15

Applied therapeutics the clinical use of drugs

Author: Caroline S. Zeind

Publisher: Philadelphia : Wolters Kluwer

Description: Philadelphia : Wolters Kluwer

Edition: 11 edition

ISBN: 9781496353795

Ký hiệu: 615.5  C292

Thư viện ĐBP

Số lượng: 1

16

Ansel's pharmaceutical dosage forms and drug delivery

systems

Author: Loyd V. Allen

Publisher: Edition: 11 edition

Description: Edition: 11 edition

Edition: 11 edition

ISBN: 978496372198

Ký hiệu: 615.1  L923

Thư viện ĐBP

Số lượng: 1

17

Adverse drug interactions : A handbook for prescribers

Author: Lakshman Karalliedde

Publisher: Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis

Group, 2016

Description: 1089 tr. ; 26 cm

Edition: 2 edition

ISBN: 9781482236217

Ký hiệu: 615.7  L192

Thư viện ĐBP

Số lượng: 1

18

Fundamentals of microbiology

Author: Jeffrey C. Pommerville

Publisher: Jeffrey C. Pommerville

Description: Chapter 24 {841} ; 29 cm

Edition: 11 edition

ISBN: 9781284100952

Ký hiệu: 616.9  J46

Thư viện ĐBP

Số lượng: 1

19

Physical pharmacy

Author: David Attwood, Alexander T Florence

Publisher: London : Pharmaceutical Press, 2012

Description: 218 tr. ; 24 cm

Edition: 2 edition

ISBN: 9780857110640

Ký hiệu: 615.798  D249

Thư viện ĐBP

Số lượng: 1



20

Organic chemistry

Author: T.W. Graham Solomons, Craig B. Fryhle, Scott

A. Snyder

Publisher: America : Wiley, 2016

Description: 1124 tr. ; 29 cm

Edition: 12 edition

ISBN: 9781118875766

Ký hiệu: 547  G738

Thư viện ĐBP

Số lượng: 1

21

Pharmacy Practice

Author: Geoffey Harding, Kevin Taylor

Publisher: Boca Raton : CRC press

Description: 482 tr. ; 24 cm

Edition: 2 edition

ISBN: 9781482253429

Ký hiệu: 615.03  G343

Thư viện ĐBP

Số lượng: 1

22

Sherris medical microbiology

Author: Kenneth J. Ryan

Publisher: New York : McGraw-Hill

Description: 1041 tr. ; 28 cm

Edition: 7 edition

ISBN: 9781259859809

Ký hiệu: 616.9  R988

Thư viện ĐBP

Số lượng: 1

23

Undergraduate instrumental analysis

Author: James W. Robinson, Eileen M. Skelly Frame,

George M. Frame II

Publisher: Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis

Group, 2014

Description: 1231 tr. ; 27 cm

Edition: 7 edition

ISBN: 9781420031352

Ký hiệu: 543  J272

Thư viện ĐBP

Số lượng: 1

24

Rang and dale's Pharmacology

Author: H. P. Rang, J. M. Ritter, R. J. Flower, G.

Henderson

Publisher: United Kingdom : Elsevier Churchill

Livingstone, 2016

Edition: 8 edition

Ký hiệu: 615.1  R196

Thư viện ĐBP

Số lượng: 1



ISBN: 9780702053627

25

Basic & clinical pharmacology

Author: Bertram G. Katzung

Publisher: New York : Lange Medical Books/McGraw

Hill, 2018

Description: 1250 tr. ; 28 cm

Edition: 14 edition

ISBN: 9781259641152

Ký hiệu: 615.1  B548

Thư viện ĐBP

Số lượng: 1

26

Jawetz, Melnick & Adelberg's Medical microbiology

Author: awetz, Melnick, Adelberg's

Publisher: New York : McGraw Hill, 2016

Description: 851 tr. ; 26 cm

Edition: 27 edition

ISBN: 9780071824989

Ký hiệu: 616.01  J418

Thư viện ĐBP

Số lượng: 1

27

Brock biology of microorganisms

Author: Michael T. Madigan, Kelly S. Bender,Daniel H.

Buckley, W. Matthew Sattley

Publisher: NY, NY : Pearson, 2019

Description: 1058 tr. ; 29 cm

Edition: 15 edition

ISBN: 9781292235103

Ký hiệu: 579  M621

Thư viện ĐBP

Số lượng: 1

28

Microbiology : an introduction

Author: Greard J. Tortora, Berdell R. Funke, Christine L.

Case

Publisher: Boston : Pearson

Description: 827 tr. ; 29 cm

Edition: 13 edition

ISBN: 9780134605180

Ký hiệu: 579  G786

Thư viện ĐBP

Số lượng: 1



29

Hamilton & hardy's industrial toxicology

Author: Raymond D. Harbison, Marie M. Bourgeois

Publisher: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons

Inc, 2015

Description: 1339 tr. ; 29 cm

Edition: 13 edition

ISBN: 9780470929735

Ký hiệu: 615.902  R268

Thư viện ĐBP

Số lượng: 1

30

Organic chemistry

Author: John McMurry

Publisher: Singapore : Cengare Learning Asia Pte Ltd,

2018

Description: 1054 tr. ; 30 cm

ISBN: 9789814846462

Ký hiệu: 547  J653

Thư viện ĐBP

Số lượng: 1


